KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2(Cô Ng Hằng) 
Tên giáo viên: Nguyễn Hằng 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/04 đến 07/04
	Tuần 2
Từ 10/04 đến 14/04
	Tuần 3
Từ 17/04 đến 21/04
	Tuần 4
Từ 24/04 đến 28/04
	Mục tiêu thực hiện
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	Thể dục sáng
	* Tập thể dục sáng:
- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”.
- Trọng động: 
+ Hô hấp: Bắt trước tiếng tàu hoả đi. + Bụng: Quay người sang hai bên. 
+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, hạ xuống. + Bật: Bật tại chỗ.
+ Chân: 2 tay chống hông, chân bước ra trước( Mỗi động tác cho trẻ tập 4 lần, 2 nhịp)
Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng trong sân tập
- Cô trò chuyện cùng trẻ về một số PTGT . Hỏi trẻ theo khả năng hiểu biết của trẻ như:
+ Trong bức tranh này có gì đây?
+ Đây là xe gì?
+ Còi kêu thế nào?
- Cô trò chuyện cùng trẻ về phương tiện giao thông đường bộ,đường sắt, đường hàng không như :
+ Còi tu tu tu ... Là còi của phương tiện nào ?
+ Đi ở đâu ?
+ Gọi là PTGT đường gì ?
+ Chở gì?
+ Đây là bức tranh vẽ về cái gì?
+ Dùng chở gì?
+ Khi bay phát ra tiếng kêu như thế nào?
+ Là PTGT đường gì? 
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	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Hoạt động tạo hình
TH: Tô màu ô tô (MT41) 

	Âm nhạc
Âm nhạc
- Dạy hát: Đi xe đạp
- TCAN: Tai ai tinh 

	Hoạt động tạo hình
TH
Vẽ đường về nhà 

	Âm nhạc
Âm nhạc
- Dạy hát: Lái ô tô
- TCAN: Tai ai tinh 

	MT24, MT41, MT25, MT5, MT26

	
	T3
	Vận động
PTTC
- VĐCB: Tung- bắt bóng cùng cô
- TCVĐ: Đèn xanh đèn đỏ 

	Vận động
PTTC
- VĐCB: Tung Bóng qua dây 
-TCVĐ: Máy bay 

	Vận động
PTTC
- VĐCB: Ném bóng về phía trước 
-TCVĐ: Ô tô và chim sẻ (MT5) 

	Vận động
PTTC
- VĐCB: Ôn tung- bắt bóng cùng cô
-TCVĐ: Máy bay 

	

	
	T4
	Hoạt động nhận biết
NBTN
- Ô tô con. 

	Hoạt động nhận biết
NBTN
Xe đạp, xe máy 

	Hoạt động nhận biết
NBTN
- Tàu hỏa 

	Hoạt động nhận biết
NBTN
Máy bay 

	

	
	T5
	Hoạt động nhận biết
NBPB:
Ôn phân biệt hình vuông, tròn và các màu xanh ,đỏ 

	Hoạt động nhận biết
Ôn phân biệt hình vuông , tròn và các màu vàng- đỏ 

	Hoạt động nhận biết
Ôn phân biệt hình vuông , tròn và các màu xanh - vàng 

	Hoạt động nhận biết
Ôn phân biệt hình vuông, tròn và các màu xanh - đỏ - vàng 

	

	
	T6
	Làm quen văn học
PTNN
KC: Kiến con đi xe bus (MT24) 

	Làm quen văn học
PTNN
Thơ : Xe đạp (MT25) 

	Làm quen văn học
PTNN
- Thơ: Con tàu. (MT26) 

	Làm quen văn học
PTNN
- KC: Vì sao thỏ cụt đuôi? 

	

	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ:
-Dạo chơi quan sát xe máy, xe đạp.
- Dạo chơi trò chuyện về PTGT đường bộ.
- Quan sát thời tiết
TCVĐ:
-Trời nắng, trời mưa.
- Ô tô và chim sẻ
- Bóng tròn to
- Dung dăng dung dẻ
- Máy bay
* Chơi tự chọn ( Chơi với cờ, đồ chơi ngoài trời, cát, nước, cây khô, với bóng, vòng, gậy)
- Giao lưu với lớp C3
HĐCCĐ:
-Dạo chơi quan quan sát ô tô ở khu sinh thái bảo sơn.
- Dạo chơi trò chuyện PTGT đường bộ.
- Dạo chơi quan sát thời tiết. 
TCVĐ:
+Trời nắng, trời mưa; 
- Bong bóng xà phòng
- Bóng tròn to
- Dung dăng dung dẻ
- Máy bay
* Chơi tự chọn ( Chơi với cờ, đồ chơi ngoài trời, cát, nước, cây khô, với bóng, vòng, gậy)
- Thăm quan,Giao lưu với lớp D1
HĐCCĐ:
-Dạo chơi quan sát thiên nhiên, thời tiết.
- Dạo chơi quan sát một số PTGT có dưới sân trường.
- Dạo chơi trò chuyện với trẻ về cách ngồi an toàn khi đi trên các PTGT
TCVĐ
+Trời nắng, trời mưa; 
- Bóng tròn to
- Dung dăng dung dẻ
- Một đoàn tàu
* Chơi tự chọn ( Chơi với cờ, đồ chơi ngoài trời, cát, nước, cây khô, với bóng, vòng, gậy)
- Thăm quan,Giao lưu với lớp C1
HĐCCĐ:
- Dạo chơi trò chuyện về máy bay, bay ở đâu.
- Dạo chơi quan sát về PTGT đường hàng không.
- Quan sát thời tiết
- TCVĐ:
+Trời nắng, trời mưa; 
- Bóng tròn to
- Dung dăng dung dẻ
- Một đoàn tàu
- Máy bay
*Chơi tự chọn ( Chơi với cờ, đồ chơi ngoài trời, cát, nước, cây khô, với bóng, vòng, gậy)
- Thăm quan,Giao lưu với lớp C2 
[image: image3.wmf]

5


	

	Chơi tập ở các góc
	* Góc chơi với hình và màu ( góc trọng tâm): Tìm hình để dán thành ô tô xe máy
- Chuẩn bị : Giấy A4, các hình vuông, tròn, chữ nhật để trẻ dán, hồ.
- Kĩ năng : Khéo léo của đôi bàn tay, kỹ năng chấm hồ của trẻ.
* Góc gia đình: Xúc cho em ăn, Ru em ngủ, thay quần áo cho em.
* Góc vận động: Các bé chơi nhảy qua vòng, chơi chuyền bóng.
* Góc hoạt động với đồ vật: Xâu hoa lá, xâu hạt, Ghép hoa
* Góc kỹ năng tự phục vụ: Xúc hạt từ lọ to sang nhỏ, từ nhỏ sang to, tập phân biệt vị ngọt, vị mặn giữa muối và đường, tập gấp quần áo. (MT22) 
[image: image4.wmf]


	MT22

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập: Nề nếp, thói quen và hành vi tốt trong ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
- Thực hiện một số kỹ năng tự phục vụ: Lau mặt, lau miệng, uống nươc sau khi ăn, vứt rác đúng nơi quy định
- Nghe kể chuyện: Xe lu và xe ca 
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	Chơi - tập buổi chiều
	-Rèn chơi góc 
Hoạt động với đồ vật
- Hướng dẫn TC Ô tô và chim sẻ
- Làm quen bài hát” lái ô tô”
- Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi có trong góc chơi
- Cho trẻ ôn lại một số phương tiện giao thông đường bộ.
- Cho trẻ hát bài đi xe đạp
- Cho trẻ tập tô màu hình ảnh một số phương tiện giao thông đường bộ.
- Cho trẻ ôn lại bài hát “ Lái ô tô, Ngã tư đường phố”. 
Xem lại một số hình ảnh PTGT đường bộ
- Trò chuyện và cho trẻ xem hình ảnh về PTGT đường sắt
- Cho trẻ làm quen bài thơ “ Con tàu”
- Tiếp tục rèn trẻ một số kỹ năng, nề nếp trong sinh hoạt
- Làm quen bài thơ “ Chữa cháy”
- Cho trẻ hát bài lái ô tô
- Cho trẻ chơi một số trò chơi trong chủ đề.
- Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi có trong góc chơi.
- Nêu gương BN 
- HĐLĐTT: 
- Vệ sinh đồ chơi trong lớp 
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	Chủ đề - Sự kiện 
	Tuần 1: Bé tìm hiểu về ô tô 
	Tuần 2: Nhà bé có xe đạp, xe máy 
	Tuần 3: Bé biết gì về tàu hỏa? 
	Tuần 4: Bé tìm hiểu về máy bay 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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